
DANH SÁCH CẤP BẰNG CỬ NHÂN

Stt Họ và tên Ngày sinh Xếp 
hạng TN

Số hiệu văn 
bằng

Số vào sổ gốc cấp 
văn bằng Ngày cấp Ghi 

chú

1 Đặng Thị Ngọc Anh 2/20/1989 Giỏi TQUA002472
ĐHVLVH2023/239 3/13/2023

Lớp D

2 Nguyễn Thị Mai 4/24/1983 Khá TQUA002473
ĐHVLVH2023/240 3/13/2023

Lớp D

3 Đào Tuyết Liên 3/22/1979 Khá TQUA002474
ĐHVLVH2023/241 3/13/2023

Lớp F

4 Hoàng Văn Thuy 8/7/1995 Khá TQUA002475
ĐHVLVH2023/242 3/13/2023

Lớp F

5 Lương Mạnh Thắng 9/5/1973 Khá TQUA002476
ĐHVLVH2023/243 3/13/2023

Lớp G

6 Trương Văn Bắc 11/02/1986 Khá TQUA002477
ĐHVLVH2023/244 3/13/2023

7 Lương Thị Diệp 28/09/1988 Khá TQUA002478
ĐHVLVH2023/245 3/13/2023

8 Sầm Văn Đô 01/02/1968 Khá TQUA002479
ĐHVLVH2023/246 3/13/2023

9 Vương Văn Đồng 21/12/1990 Khá TQUA002480
ĐHVLVH2023/247 3/13/2023

10 Mụ Văn Giang 03/07/1995 Khá TQUA002481
ĐHVLVH2023/248 3/13/2023

11 Quan Hương Giang 29/09/1994 Khá TQUA002482
ĐHVLVH2023/249 3/13/2023

12 Nguyễn Thúy Hà 11/12/1993 Khá TQUA002483
ĐHVLVH2023/250 3/13/2023

13 Trần Thị Hảo 12/04/1986 Khá TQUA002484
ĐHVLVH2023/251 3/13/2023

14 Nguyễn Thị Hậu 02/02/1982 Khá TQUA002485
ĐHVLVH2023/252 3/13/2023
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15 Nguyễn Thu Hiền 04/07/1986 Xuất sắc TQUA002486
ĐHVLVH2023/253 3/13/2023

16 Phạm Thị Hồng 10/01/1987 Giỏi TQUA002487
ĐHVLVH2023/254 3/13/2023

17 Đinh Thị Huế 07/07/1990 Khá TQUA002488
ĐHVLVH2023/255 3/13/2023

18 Hoàng Mạnh Hùng 18/05/1985 Khá TQUA002489
ĐHVLVH2023/256 3/13/2023

19 Nguyễn Thị Loan 26/09/1989 Khá TQUA002490
ĐHVLVH2023/257 3/13/2023

20 Vũ Thị Loan 03/02/1988 Khá TQUA002491
ĐHVLVH2023/258 3/13/2023

21 Phạm Thị Lan Hương 20/06/1996 Giỏi TQUA002492
ĐHVLVH2023/259 3/13/2023

22 Phan Thị Lê 24/10/1989 Khá TQUA002493
ĐHVLVH2023/260 3/13/2023

23 Âu Thị Luận 18/03/1978 Giỏi TQUA002494
ĐHVLVH2023/261 3/13/2023

24 Trịnh Thị Minh 23/03/1988 Giỏi TQUA002495
ĐHVLVH2023/262 3/13/2023

25 Nguyễn Thị Mơ 27/08/1997 Khá TQUA002496
ĐHVLVH2023/263 3/13/2023

26 Nguyễn Thị Nga 04/05/1986 Khá TQUA002497
ĐHVLVH2023/264 3/13/2023

27 Hoàng Thị Ngọc 14/08/1989 Khá TQUA002498
ĐHVLVH2023/265 3/13/2023

28 Phạm Tuyết Nhung 25/02/1991 Khá TQUA002499
ĐHVLVH2023/266 3/13/2023
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29 Lương Thi Phượng 14/04/1997 Khá TQUA002500
ĐHVLVH2023/267 3/13/2023

30 Hà Thị Quyên 05/10/1992 Giỏi TQUA002501
ĐHVLVH2023/268 3/13/2023

31 Đỗ Văn Toán 18/03/1980 Khá TQUA002502
ĐHVLVH2023/269 3/13/2023

32 Nguyễn Quốc Tuấn 17/10/1967 Giỏi TQUA002503
ĐHVLVH2023/270 3/13/2023

33 Chu Thanh Tuyền 20/07/1984 Khá TQUA002504
ĐHVLVH2023/271 3/13/2023

34 Hỏa Văn Thái 19/09/1983 Khá TQUA002505
ĐHVLVH2023/272 3/13/2023

35 Nguyễn Thị Bích Thìn 30/08/1977 Khá TQUA002506
ĐHVLVH2023/273 3/13/2023

36 Nguyễn Thị Thu Thục 05/10/1984 Giỏi TQUA002507
ĐHVLVH2023/274 3/13/2023

37 Lâm Thu Trang 19/10/1993 Giỏi TQUA002508
ĐHVLVH2023/275 3/13/2023

38 Nguyễn Thị Trang 04/09/1988 Giỏi TQUA002509
ĐHVLVH2023/276 3/13/2023

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 3  năm 2023
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Khải Hoàn
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